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	ĐÁP ÁN KẾT THÚC HỌC PHẦN

	KHOA LUẬT
	Học kỳ:
	1
	Năm học:
	2021 - 2022

	Mã học phần:
	Tên học phần: LUẬT HIẾN PHÁP (Thi lần 2)
	Tín chỉ: 02
	Khóa: 27

	Mã nhóm lớp HP:
	
	- Đề thi số: 
	02
	- Mã đề thi: 
	02

	Thời gian làm bài:
	 60 phút

	Hình thức thi:
	Tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài)



Nội dung đáp án:

I. PHẦN NHẬN ĐỊNH ĐÚNG/SAI. GIẢI THÍCH (7 điểm)

- Đáp án Câu 1: Sai (0.5) 
Vì: Theo quy định của Hiến pháp hiện hành, quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế bởi một luật do Quốc hội ban hành. 
Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013. (0.5)
-Đáp án Câu 2: Sai (0.5) 
Vì Thủ tướng Chính phủ phải đại biểu Quốc hội (do Quốc Hội bầu ra trong số đại biểu Quốc hội)
Căn cứ pháp lý: Điều 98 Hiến pháp 2013.
-Đáp án Câu 3: Sai (0.5) 
Vì theo quy định của Hiến pháp năm 2013, chức năng bảo vệ công lý thuộc về Toà án nhân dân. Viện kiểm sát nhân dân không được giao nhiệm vụ này.
Căn cứ pháp lý: Điều 102 Hiến pháp năm 2013.
-Đáp án Câu 4: Sai (0.5) 
Vì Nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước bằng hai hình thức dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp (đại diện)
Căn cứ pháp lý: Điều 6 Hiến pháp 2013
-Đáp án Câu 5: Sai (0.5)
Vì Chính phủ thực hiện quyền hành pháp không phải là cơ quan hành pháp
Căn cứ pháp lý: Điều 94 Hiến pháp 2013
-Đáp án Câu 6: Sai (0.5)
Vì chính quyền địa phương gồm Hội đồng nhân dân và UBND các cấp.
Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 111, Hiến pháp 2013

II. PHẦN LÝ THUYẾT (3 điểm):
- Cơ sở hiến định: Điều 6 Hiến pháp 2013 (1 điểm) 
- Hình thức dân chủ trực tiếp: nhân dân trực tiếp thực hiện quyền lực của mình. Ví dụ: trực tiếp đi bầu cử, trực tiếp thể hiện ý chí qua các cuộc trưng cầu ý dân, trực tiếp góp ý kiến về các chính sách, pháp luật của nhà nước… (1.5 điểm)	
- Hình thức dân chủ đại diện: nhân dân thực hiện quyền lực của mình thông qua cơ chế đại diện. Ví dụ: thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các cơ quan khác …  (1.5 điểm)	
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